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	BỘ GIÁO DỤC VÀ 
ĐÀO TẠO
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	Số: 2227/QĐ-BGD&ĐT
	Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ GIÁO DỤC MẦM NON TỐI THIỂU PHỤC VỤ THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ kết quả các cuộc họp của Hội đồng Thẩm định thiết bị giáo dục mầm non, phổ thông; 
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thiết bị giáo dục mầm non tối thiểu phục vụ thí điểm chương trình đổi mới tại các tỉnh thực hiện thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới.

Điều 2. Số lượng các hạng mục trong Danh mục thiết bị giáo dục mầm non tối thiểu phục vụ thí điểm chương trình đổi mới được tính như sau: mỗi nhóm, lớp trong 01 trường tham gia thí điểm thuộc các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm được trang bị 01 bộ.

Điều 3. Các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chương trình thí điểm căn cứ Danh mục thiết bị giáo dục mầm non tối thiểu phục vụ thí điểm chương trình đổi mới của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để chỉ đạo việc mua sắm, tự làm, sưu tầm và sử dụng cho công tác chăm sóc, giáo dục trẻ tại các trường thực hiện thí điểm từ năm học 2006-2007.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	Nơi nhận: 
- VP Chủ tịch nước(để b/c); 
- VP Chính phủ(để b/c);
- Ban TGTW(để b/c); 
- Các bộ, CQ ngang bộ, CQ thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp); 
- Kiểm toán Nhà nước
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo; 
- Như Điều 3;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT, Vụ GDTrH, Vụ PC.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Đặng Huỳnh Mai


TỔNG HỢP DANH MỤC THIẾT BỊ GIÁO DỤC MẦM NON TỐI THIỂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2227/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	TT
	NHÓM/LỚP
	ĐVT
	SL
	GHI CHÚ

	1
	Nhóm 3-12 tháng tuổi (18 trẻ)
	bộ
	1
	25 thứ

	2
	Nhóm 12-24 tháng tuổi (22 trẻ)
	bộ
	1
	34 thứ

	3
	Nhóm 24-36 tháng tuổi (25 trẻ)
	bộ
	1
	47 thứ

	4
	Lớp 3-4 tuổi (25 trẻ)
	bộ
	1
	93 thứ

	5
	Lớp 4-5 tuổi (30 trẻ)
	bộ
	1
	93 thứ

	6
	Lớp 5-6 tuổi (35 trẻ)
	bộ
	1
	95 thứ


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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DANH MỤC

THIẾT BỊ GIÁO DỤC MẦM NON TỐI THIỂU PHỤC VỤ THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI
NHÓM 3 - 12 THÁNG TUỔI (18 TRẺ)
(Ban hành kèm theo Quyết định 2227/QĐ-BGD&ĐT ngày 8/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

		TT

		TÊN THIẾT BỊ, ĐỒ CHƠI 

		ĐVT

		SL

		TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CƠ BẢN-ĐẶC TÍNH SỬ DỤNG 



		

		Đồ chơi-Đồ dùng 

		

		

		



		1

		Xúc xắc 

		cái 

		8

		Bằng nhựa, nhiều mùa, 4 loại (gấu, hoa, vằng trăng, bóng)



		2

		Gà mổ thóc

		con 

		6

		Bằng gỗ sơn màu



		3

		Hề tháp 

		con 

		6

		Bằng gỗ sơn màu, dùng để nhận biết màu sắc, hình khối và lắp ráp 



		4

		Bộ xếp vòng tháp 

		bộ

		6

		Bằng nhựa 7 màu có nhạc; Đường kính 15-25mm; Cao 30cm



		5

		Phách gõ hình đàn ghi ta 

		cái 

		6

		Bằng gỗ sơn màu



		6

		Bộ khối dùng cho cô 

		bộ

		1

		14 khối nhựa màu, dùng nhận biết các hình khối 



		7

		Bộ khối dùng cho cháu 

		bộ

		6

		14 khối nhựa màu, dùng nhận biết các hình khối 



		8

		Búp bê bé trai 

		con 

		3

		Bằng nhựa mềm; Cao 40 cm 



		9

		Búp bê bé gái 

		con 

		3

		Bằng nhựa mềm; Cao 40 cm 



		10

		Xắc xô to 

		cái 

		1

		Bằng nhựa màu; Đường kính 20 cm; 1 mặt 



		11

		Xắc xô nhỏ 

		cái

		3

		Bằng nhựa màu; Đường kính 15 cm; 1 mặt 



		12

		Bóng nhỏ 

		quả

		6

		Bằng nhựa 3 màu (xanh, đỏ, vàng); Đường kính 8 cm  



		13

		Bóng to 

		quả

		6

		Bằng nhựa kẻ dọc dưa màu đỏ, xanh; Đường kính 5 cm 



		14

		Xe ngồi đẩy Thiên nga 

		bộ

		1

		Bằng gỗ, sơn màu 



		15

		Bập bênh Voi 

		cái 

		1

		Bằng vật liệu Composite 



		16

		Đàn Organ 

		bộ

		1

		61 phím kèm chân, hộp (vỏ) đựng và adapter 



		

		Ấn phẩm 

		

		

		



		17

		“Thơ ở Nhà trẻ”

		quyển

		4

		36 trang ruột, KT: 30 x 21 cm, in 4 màu, giấy Couche 150g/m2, bìa in 4 màu, giấy Couche 230g/m2 cán láng bọc Carton 2mm.



		18

		“Cá và chim”

		quyển

		2

		4 tranh kéo lồng, KT: 21 x 29,7 cm, in 4 màu, giấy Couche 250g/m2



		19

		“Cháu chào ông ạ” 

		quyển

		2

		Tranh màu (8 trang: ruột + bìa), KT: 20,5 x 28,7 cm, in 4 màu, giấy Carton Duplex 400g/m2 



		20

		“Chuyện kể ở Nhà trẻ” 

		quyển

		4

		48 trang ruột, KT: 30 x 21 cm, in 4 màu giấy Couche 150g/m2, bìa in 4 màu, giấy Couche 230g/m2, cán láng bọc Carton 2mm.



		21

		Bộ tranh nhận biết tập nói 

		bộ

		2

		8 tờ; KT: 19 x 27 cm; Giấy Couche 120 g/m2; In 4 màu 1 mặt cán láng bóng 



		22

		Tranh động vật 

		bộ

		1

		7 bức (trâu, cá chép, bò, mèo, gà trống, chó, vịt); KT: 19x27 (cm); Giấy Couche 120 g/m2 in 4 màu 1 mặt; Cán láng bóng 1 mặt   



		23

		Tranh rau và hoa 

		bộ

		1

		7 bức (rau muống, bắp cải, su hào, cà rốt, hoa hồng, hoa đào, hoa mai); KT: 19x27 (cm); Giấy Couche 120 g/m2 in 4 màu 1 mặt; Cán láng bóng 1 mặt 



		24

		Tranh các loại quả 

		bộ

		1

		8 bức (thanh long, dưa hấu, xoài, bưởi, nhãn, vải, chuối tiêu, cam); KT: 19x27 (cm); Giấy Couche 120 g/m2 In 4 màu 1 mặt; Cán láng bóng 1 mặt 



		25

		Tranh các phương tiện giao thông 

		bộ

		1

		4 bức (máy bay, xe tải, tàu hỏa, xe máy); KT: 19x27 (cm); Giấy Couche 120 g/m2 in 4 màu 1 mặt; Cán láng bóng 1 mặt 





DANH MỤC

THIẾT BỊ GIÁO DỤC MẦM NON TỐI THIỂU PHỤC VỤ THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI 
NHÓM 12 - 24 THÁNG TUỔI (22 TRẺ)
(Ban hành kèm theo Quyết định 2227/QĐ-BGD&ĐT ngày 8/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


		TT

		TÊN THIẾT BỊ, ĐỒ CHƠI 

		ĐVT

		SL

		TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CƠ BẢN-ĐẶC TÍNH SỬ DỤNG 



		

		Đồ chơi - Đồ dùng

		

		

		



		1

		Bóng nhỏ 

		quả

		8

		Bằng nhựa, một màu (xanh, đỏ hoặc vàng); Đường kính 8 cm  



		2

		Bóng to 

		quả

		8

		Bằng nhựa kẻ dọc dưa màu đỏ, xanh; Đường kính 15 cm 



		3

		Gậy thể dục 

		cái

		10

		Bằng nhựa, một màu (có 4 màu: xanh, đỏ, vàng, lam): Dài 50cm  



		4

		Vòng thể dục nhỏ 

		cái

		22

		Bằng nhựa màu; Đường kính 30 cm 



		5

		Vòng thể dục to 

		cái

		3

		Bằng nhựa màu; Đường kính 60 cm 



		6

		Bập bênh Voi 

		cái

		1

		Bằng vật liệu Composite 



		7

		Con nhún 

		con

		2

		Chất liệu cao su cao cấp: Dài 50 cm; Cao 30 cm; 3 màu: Xanh; Đỏ; Vàng



		8

		Con ong kéo dây 

		con 

		2

		Bằng gỗ sơn màu 



		9

		Cổng chui 

		cái

		4

		Bằng thép sơn tĩnh điện; 50x50 cm; ống thép đường kính 16 mm



		10

		Lồng hộp vuông 

		bộ

		5

		4 khối gỗ sơn màu (xanh, đỏ, vàng, lam); 4 kích thước so sánh, Kích thước hộp ngoài cùng to nhất (10x10) cm  



		11

		Lồng hộp tròn 

		bộ

		5

		6 khối nhựa màu; 6 kích thước so sánh; Đường kính hộp ngoài cùng (to nhất): 8 cm 



		12

		Xâu quả lá nhà trẻ 

		bộ

		7

		Bằng nhựa, 4 màu (xanh, đỏ, vàng, lam) 



		13

		Bộ nhận biết những con vật nuôi 

		bộ

		2

		15 hình bằng giấy Duplex 450 g/m2 in 4 màu 2 mặt, cán láng bóng, gắn trên đế gỗ 



		14

		Giỏ trái cây lớn 

		giỏ

		1

		12 loại quả nhựa lớn (táo, xoài, lê, nho, dừa, khế, dứa, thanh long, đu đủ, cam, chuối, cà chua) + giỏ nhựa  



		15

		Búp bê bé trai 

		con

		2

		Bằng nhựa mềm; Cao 40 (cm) 



		16

		Búp bê bé gái 

		con 

		2

		Bằng nhựa mềm; Cao 40 (cm) 



		17

		Bộ búa cọc 

		bộ

		2

		Bằng gỗ, phủ bóng 



		18

		Hề tháp 

		bộ

		2

		Bằng gỗ sơn màu dùng để nhận biết màu sắc, hình khối và lắp ráp 



		19

		Xắc xô 2 mặt nhỏ  

		chiếc 

		5

		Bằng nhựa màu; Đường kính 12 cm; 



		20

		Xắc xô 2 mặt to

		chiếc 

		1

		Bằng nhựa màu; Đường kính 18 cm;



		21

		Phách gõ hình đàn ghi ta 

		cái 

		2

		Bằng gỗ sơn màu



		22

		Trống cơm 

		cái 

		2

		Bằng nhựa, có 3 màu: hồng, vàng, trắng 



		23

		Tranh ghép hình bàn tay 

		tranh 

		3

		Bằng gỗ sơn màu



		24

		Đàn Organ 

		bộ

		1

		61 phím kèm chân, hộp (vỏ) đựng và adapter 



		

		Ấn phẩm 

		

		

		



		25

		“Thơ ở Nhà trẻ”

		quyển

		6

		36 trang ruột, KT: 30 x 21 cm, in 4 màu, giấy Couche 150g/m2, bìa in 4 màu, giấy Couche 230g/m2 cán láng bọc Carton 2mm.



		26

		“Cá và chim”

		quyển

		3

		4 tranh kéo lồng, KT: 21 x 29,7 cm, In 4 màu, giấy Couche 250g/m2



		27

		“Cháu chào ông ạ” 

		quyển

		3

		Tranh màu (8 trang: ruột + bìa), KT: 20,5 x 28,7 cm, in 4 màu, giấy Carton Duplex 400g/m2 



		28

		“Chuyện kể ở Nhà trẻ” 

		quyển

		6

		48 trang ruột, KT: 30 x 21 cm, in 4 màu giấy Couche 150g/m2, bìa in 4 màu, giấy Couche 230g/m2 cán láng bọc Carton 2mm.



		29

		Bộ tranh nhận biết tập nói 

		bộ

		3

		8 tờ; KT: 35 x 44 cm; Giấy Couche 300 g/m2



		30

		Tranh động vật 

		bộ

		1

		7 bức (trâu, cá chép, bò, mèo, gà trống, chó, vịt); KT: 19x27 (cm); Giấy Couche 120 g/m2; In 1 mặt, 4 màu cán láng bóng 



		31

		Tranh rau và hoa 

		bộ

		1

		7 bức (rau muống, bắp cải, su hào, cà rốt, hoa hồng, hoa đào, hoa mai); KT: 19x27 (cm); KT: 19x27 (cm); Giấy Couche 120 g/m2; In 1 mặt; 4 màu cán láng bóng 



		32

		Tranh các loại quả 

		bộ

		1

		8 bức (thanh long, dưa hấu, xoài, bưởi, nhãn, vải, chuối tiêu, cam); KT: 19x27 (cm); Giấy Couche 120 g/m2 In 1 mặt; 4 màu cán láng bóng



		33

		Tranh các phương tiện giao thông 

		bộ

		1

		4 bức (máy bay, xe tải, tàu hỏa, xe máy); KT: 19x27 (cm); KT: 19x27 (cm); Giấy Couche 120 g/m2; In 1 mặt; 4 màu cán láng bóng



		34

		Tranh xã hội 

		bộ

		1

		14 bức, in 1 mặt trên giấy Couche 120g/m2; KT: 32x44 cm





DANH MỤC

THIẾT BỊ GIÁO DỤC MẦM NON TỐI THIỂU PHỤC VỤ THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI 
NHÓM 24 - 36 THÁNG TUỔI (25 TRẺ)
(Ban hành kèm theo Quyết định 2227/QĐ-BGD&ĐT ngày 8/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


		TT

		TÊN THIẾT BỊ, ĐỒ CHƠI 

		ĐVT

		SL

		TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CƠ BẢN-ĐẶC TÍNH SỬ DỤNG 



		

		Đồ chơi - Đồ dùng

		

		

		



		1

		Bóng nhỏ 

		quả

		8

		Bằng nhựa màu (có 3 màu: xanh, đỏ, vàng); Đường kính 8 cm  



		2

		Bóng to 

		quả

		6

		Bằng nhựa, kẻ dọc dưa màu đỏ, xanh; Đường kính 15 cm 



		3

		Gậy thể dục 

		cái

		12

		Bằng nhựa màu (có 4 màu: xanh, đỏ, vàng, lam); Dài 50cm  



		4

		Vòng thể dục nhỏ 

		cái

		25

		Bằng nhựa màu; Đường kính 30 cm 



		5

		Vòng thể dục to 

		cái

		3

		Bằng nhựa màu; Đường kính 60 cm 



		6

		Ngựa gỗ 

		con

		1

		Sơn màu: Cao 60 cm; Dài 90 cm 



		7

		Bập bênh Voi 

		cái

		1

		Bằng vật liệu Composite 



		8

		Cầu trượt hình con voi 

		bộ

		1

		Bằng nhựa màu: KT: D 173 x R 68 x C 100 cm 



		9

		Con ong kéo dây 

		con 

		2

		Bằng gỗ sơn màu 



		10

		Cổng chui 

		cái

		4

		Bằng thép sơn tĩnh điện; 50x50 cm; ống thép đường kính 16 mm



		11

		Khối hình học nhỏ 

		bộ

		10

		Bằng nhựa, 4 màu (xanh, đỏ, vàng, lam) 



		12

		Nhà thả hình bỏ vào - lấy ra (nhỏ) 

		cái

		5

		Bằng gỗ sơn màu, gồm 6 hình 



		13

		Xe cũi thả hình 

		cái

		5

		Bằng gỗ phủ bóng: D 20 x C 15 cm 



		14

		Lồng hộp vuông 

		bộ

		5

		4 khối gỗ sơn màu; 4 kích thước so sánh



		15

		Lồng hộp tròn 

		bộ

		5

		6 khối nhựa màu; 6 kích thước so sánh



		16

		Bộ động vật nuôi

		bộ

		2

		15 con, in màu 2 mặt, gắn trên đế gỗ 



		17

		Bộ dinh dưỡng 1

		bộ

		2

		10 loại bằng nhựa màu: bắp cải, su hào, cà rốt, mướp đắng, khoai tây, cà tím tròn, ngô bao tử, súp lơ, đậu bắp, bí đao



		18

		Bộ dinh dưỡng 2

		bộ

		2

		10 loại bằng nhựa màu: cải trắng, cà chua, dưa chuột, củ cải trắng, đậu quả, su su, bắp cải thảo, cà tím dài, quả gấc, mướp. 



		19

		Bộ dinh dưỡng 4

		bộ

		2

		6 loại bằng nhựa: bánh giầy, bánh nướng, bánh dẻo, giò, chả, gà quay



		20

		Bộ dinh dưỡng 3

		bộ

		2

		10 loại bằng nhựa màu: ngô bắp, khoai lang, sắn, tỏi, gừng, chanh, ớt, bí ngô, 2 quả me, 2 trứng gà, trứng vịt, 4 trứng cút.



		21

		Búp bê bé trai 

		con

		2

		Bằng nhựa mềm; Cao 40 (cm) 



		22

		Búp bê bé gái 

		con 

		2

		Bằng nhựa mềm; Cao 40 (cm) 



		23

		Bộ búa cọc 

		bộ

		3

		Bằng gỗ phủ bóng 



		24

		Hề tháp 

		bộ

		2

		Bằng gỗ sơn màu dùng để nhận biết màu sắc, hình khối và lắp ráp 



		25

		Xâu hoa lá Nhà trẻ 

		túi 

		5

		Bằng nhựa, 4 màu (xanh, đỏ, vàng, lam) 



		26

		Xâu con giống Nhà trẻ 

		túi 

		5

		Bằng nhựa, có 4 màu (mỗi con một màu)



		27

		Tranh ghép con lợn 

		bức

		3

		Bằng gỗ, 4 màu; KT: 25 x 30 cm 



		28

		Tranh ghép gà trống 

		bức

		3

		Bằng gỗ, 4 màu; KT: 25 x 35 cm 



		29

		Đất nặn

		hộp

		25

		6 màu; 200 g/hộp



		30

		Bút sáp 

		hộp

		13

		12 màu; Đường kính: 1 cm; Dài: 7,5 cm; Trọng lượng cả hộp 100 g 



		31

		Tranh ghép gà mái 

		bức

		3

		Bằng gỗ, 4 màu; KT: 25 x 30 cm 



		32

		Xắc xô to 

		cái 

		2

		Bằng nhựa màu; Đường kính 20 cm; 



		33

		Xắc xô nhỏ 

		cái

		5

		Bằng nhựa màu; Đường kính 15 cm;



		34

		Phách gỗ 

		đôi 

		5

		Bằng gỗ



		35

		Trống cơm 

		cái 

		5

		Bằng nhựa 3 màu



		36

		Đàn Organ 

		bộ

		1

		61 phím kèm chân, hộp (vỏ) đựng và adapter 



		

		Ấn phẩm

		

		

		



		37

		“Thơ ở Nhà trẻ”

		quyển

		7

		36 trang ruột, KT: 30 x 21 cm, in 4 màu, giấy Couche 150g/m2, bìa in 4 màu, giấy Couche 230g/m2 cán láng bọc Carton 2mm.



		38

		“Cá và chim”

		quyển

		4

		4 tranh kéo lồng, KT: 21 x 29,7 cm, In 4 màu, giấy Couche 250g/m2



		39

		“Cháu chào ông ạ” 

		quyển

		4

		Tranh màu (8 trang: ruột + bìa), KT: 20,5 x 28,7 cm, in 4 màu, giấy Carton Duplex 400g/m2 



		40

		“Chuyện kể ở Nhà trẻ” 

		quyển

		7

		48 trang ruột, KT: 30 x 21 cm, in 4 màu giấy Couche 150g/m2, bìa in 4 màu, giấy Couche 230g/m2, cán láng bọc Carton 2mm.



		41

		Tranh động vật 

		bộ

		1

		7 bức (trâu, cá chép, bò, mèo, gà trống, chó, vịt); KT: 19x27 (cm); Giấy Couche 120 g/m2; In 1 mặt, 4 màu cán láng bóng 



		42

		Tranh rau và hoa 

		bộ

		1

		7 bức (rau muống, bắp cải, su hào, cà rốt, hoa hồng, hoa đào, hoa mai); KT: 19x27 (cm); KT: 19x27 (cm); Giấy Couche 120 g/m2; In 1 mặt, 4 màu cán láng bóng 



		43

		Tranh các loại quả 

		bộ

		1

		8 bức (thanh long, dưa hấu, xoài, bưởi, nhãn, vải, chuối tiêu, cam); KT: 19x27 (cm); Giấy Couche 120 g/m2 In 1 mặt; 4 màu cán láng bóng



		44

		Tranh các phương tiện giao thông 

		bộ

		1

		4 bức (máy bay, xe tải, tàu hỏa, xe máy); KT: 19x27 (cm); KT: 19x27 (cm); Giấy Couche 120 g/m2; In 1 mặt; 4 màu cán láng bóng



		45

		Tranh xã hội 

		bộ

		1

		14 bức; KT: 37 x 52 cm, In 1 mặt láng bóng trên giấy Couche 120g/m2



		46

		Lô tô các loại quả của cô 

		bộ

		1

		In trên giấy Couche 250g/m2; KT: 18 x 12,6 cm 



		47

		Lô tô các loại quả của bé 

		bộ

		25

		In trên giấy Couche 250g/m2; KT: 10 x 7 cm 
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		1

		Động vật nuôi 

		bộ

		2

		15 hình bằng bìa Duplex 450 g/m2 in 4 màu 2 mặt, cán láng bóng, gắn trên đế gỗ 



		2

		Động vật rừng

		bộ

		2

		15 hình bằng bìa Duplex 450 g/m2 in 4 màu 2 mặt, cán láng bóng, gắn trên đế gỗ 



		3

		Bộ dụng cụ làm bánh 

		bộ

		2

		Gồm khuôn bánh bằng nhựa + con lăn + bảng Foocmica 



		4

		Bộ đồ chơi dụng cụ lao động 

		bộ

		2

		Bằng nhựa màu, 7 chi tiết 



		5

		Bộ dụng cụ nhà bếp to 

		bộ

		2

		Bằng nhựa, có khay đựng 



		6

		Bộ đồ chơi bác sỹ 

		bộ

		2

		Bằng nhựa 



		7

		Bộ dinh dưỡng 1

		bộ

		2

		10 loại bằng nhựa màu: bắp cải, su hào, cà rốt, mướp đắng, khoai tây, cà tím tròn, ngô bao tử, súp lơ, đậu bắp, bí đao



		8

		Bộ dinh dưỡng 2

		bộ

		2

		10 loại bằng nhựa màu: cải trắng, cà chua, dưa chuột, củ cải trắng, đậu quả, su su, bắp cải thảo, cà tím dài, quả gấc, quả mướp. 



		9

		Bộ dinh dưỡng 3

		bộ

		2

		10 loại bằng nhựa màu: ngô bắp, khoai lang, củ sắn, củ tỏi, củ gừng, chanh, ớt, bí ngô, 2 quả me, 2 trứng gà, trứng vịt, 4 trứng cút.



		10

		Bộ dinh dưỡng 4

		bộ

		2

		6 loại bằng nhựa: bánh giầy, bánh nướng, bánh dẻo, giò, chả, gà quay



		11

		Bóng to 

		quả

		7

		Bằng nhựa, kẻ dọc dưa màu đỏ, xanh; Đường kính 15 cm 



		12

		Bóng nhỏ 

		quả

		8

		Bằng nhựa, một màu (xanh, đỏ hoặc vàng); Đường kính 8 cm  



		13

		Vòng thể dục nhỏ 

		cái

		25

		Bằng nhựa màu; Đường kính 30 cm 



		14

		Vòng thể dục to 

		cái

		3

		Bằng nhựa màu; Đường kính 60 cm 



		15

		Gậy thể dục 

		cái

		25

		Bằng nhựa màu; Dài 40 cm  



		16

		Đồ chơi Bowling 

		bộ

		2

		Bằng nhựa màu, 10 con ky và 2 quả bóng 



		17

		Cổng chui 

		cái

		3

		Bằng thép sơn tĩnh điện; 50x50 cm; Đường kính 16 mm



		18

		Cột ném bóng 

		cái

		2

		Bằng thép sơn; 2 tác dụng 



		19

		Ghế băng thể dục 

		cái

		2

		Bằng gỗ, sơn bả matít, phủ PU; KT: 240 x 20 x 20 (cm) 



		20

		Khối hình học nhỏ

		bộ

		25

		Bằng nhựa, 4 màu (xanh, đỏ, vàng, lam) 



		21

		Khối hình học to 

		bộ

		1

		Bằng nhựa, 4 màu (xanh, đỏ, vàng, lam) 



		22

		Bộ thước đo móc xích 

		bộ

		2

		Bằng nhựa, 4 màu 



		23

		Tranh ghép số con gấu 

		bức

		1

		Bằng gỗ sơn màu; KT: 20 x 25 (cm) 



		24

		Hề học hình 

		bộ

		2

		Bằng gỗ sơn màu, dùng để nhận biết màu sắc, hình khối và lắp ráp 



		25

		Ô tô thả hình 

		cái 

		2

		Bằng gỗ phủ bóng; D 25 x C 10 x R 12 cm 



		26

		Hộp thả hình theo tranh 

		hộp 

		2

		Bằng gỗ + tranh in; KT: 25 x 15 (cm) 



		27

		Bộ mũ áo bác sỹ 

		bộ

		1

		Bằng vải: 1 áo, 1 quần, 1 khăn, 1 mũ 



		28

		Bộ trang phục công an

		bộ

		1

		Bằng vải: 2 áo, 2 quần, 1 mũ, 1 gậy, 1 còi 



		29

		Bộ trang phục bộ đội 

		bộ

		1

		Bằng vải: 1 áo, 1 quần 



		30

		Doanh trại bộ đội 

		bộ

		2

		15 hình bằng giấy Duplex 450 g/m2 In 4 màu 2 mặt, cán láng bóng, gắn trên đế gỗ 



		31

		Ngôi nhà của bé 

		cái 

		2

		Bằng gỗ sơn màu 



		32

		Ngôi trường của bé 

		cái

		2

		Bằng gỗ sơn màu 



		33

		Búp bê bé trai 

		con

		1

		Bằng nhựa mềm; Cao 40 (cm) 



		34

		Búp bê bé gái 

		con 

		1

		Bằng nhựa mềm; Cao 40 (cm) 



		35

		Búp bê to 

		con

		1

		Bằng nhựa màu; Cao 39 cm (Bé gái) 



		36

		Búp bê nhỏ 

		con 

		1

		Bằng nhựa màu; Cao 28 cm (Bé gái) 



		37

		Đồ chơi xếp hình 

		hộp

		2

		Hộp có bánh xe; 30 chi tiết; bằng gỗ phủ bóng và sơn màu 



		38

		Bộ xếp hình xây dựng 

		bộ

		2

		Bằng gỗ phủ bóng và sơn màu; 26 chi tiết 



		39

		Bộ xếp hình các phương tiện giao thông 

		bộ 

		2

		36 chi tiết bằng gỗ phủ bóng và sơn màu 



		40

		Gạch xây dựng to 

		thùng 

		1

		KT: 14 x 7 x 4 (cm) - Bằng gỗ, gồm 33 viên to, 9 viên 1/2 + dụng cụ xây  



		41

		Hàng rào lắp ghép nhỏ 

		túi 

		3

		Bằng nhựa màu



		42

		Hàng rào lắp ghép lớn 

		túi 

		3

		Bằng nhựa màu



		43

		Ghép nút lớn 

		túi 

		2

		Bằng nhựa màu; 164 chi tiết 



		44

		Xâu hoa lá Mẫu giáo  

		bộ

		2

		Bằng nhựa, 4 màu



		45

		Xâu con giống Mẫu giáo  

		bộ

		2

		Bằng nhựa, 4 màu



		46

		Bộ xâu dây tạo hình 

		bộ 

		2

		Bằng nhựa, 2 màu; KT: 30 x 30 (cm) 



		47

		Đất nặn

		hộp

		25

		6 màu; 200 g/hộp



		48

		Bút sáp 

		hộp

		25

		12 màu; Đường kính: 1 cm; Dài: 7,5 cm; Trọng lượng cả hộp 100 g 



		49

		Phách gõ 

		đôi 

		5

		Bằng gỗ



		50

		Trống cơm 

		cái 

		5

		Bằng nhựa màu



		51

		Xắc xô to 

		cái 

		1

		Bằng nhựa màu; Đường kính 20 cm; 



		52

		Xắc xô nhỏ 

		cái

		5

		Bằng nhựa màu; Đường kính 15 cm;



		53

		Đàn Organ 

		bộ

		1

		61 phím kèm chân, hộp (vỏ) đựng và adapter 



		

		Ấn phẩm 

		

		

		



		54

		Tranh cơ thể của bé 

		tờ

		1

		Giấy Couche 250 g/m2, cán láng 2 mặt; KT: 54 x 39 cm 



		55

		Tranh các loại rau 

		tờ

		1

		Giấy Couche 250 g/m2, cán láng 2 mặt; KT: 75 x 54 cm 



		56

		Tranh động vật nuôi 

		tờ

		1

		Giấy Couche 250 g/m2, cán láng 2 mặt; KT: 75 x 54 cm 



		57

		Bộ tranh chủ điểm 3 + 4 tuổi (theo đổi mới phương pháp) 

		bộ

		1

		21 bức; Giấy Duplex 450 g/m2, in 4 màu 1 mặt, cán láng bóng; KT: 40 x 60 (cm) 



		58

		Nhận biết môi trường xung quanh - Đếm - Ghép số 

		bộ

		5

		In trên giấy Duplex 450 g/m2; KT: 21 x 31 (cm) 



		59

		Nhận biết thế giới thực vật 

		bộ

		5

		In trên giấy Duplex 450 g/m2; KT: 27 x 37 (cm) 



		60

		Lô tô lắp ghép các khái niệm tương phản 

		bộ

		5

		25 cặp, giấy bồi Couche 1000g/m2; KT: 10,5 x 7,5 (cm) 



		61

		Lô tô động vật 

		bộ

		5

		50 quân; Ruột: Giấy Couche 200g/m2, in 1 mặt 4 màu cán láng; Vỏ hộp: Giấy Duplex 350 g/m2; in 4 màu cán láng bóng; KT: 10 x 7 (cm) 



		62

		Lô tô rau và hoa 

		bộ

		5

		50 quân; Ruột: Giấy Couche 200g/m2, in 1 mặt 4 màu cán láng; Vỏ hộp: Giấy Duplex 350 g/m2; in 4 màu cán láng bóng; KT: 10 x 7 (cm) 



		63

		Lô tô các loại quả 

		bộ

		5

		35 quân; Ruột: Giấy Couche 200g/m2, in 1 mặt 4 màu cán láng; Vỏ hộp: Giấy Duplex 350 g/m2; in 4 màu cán láng bóng; KT: 10 x 7 (cm) 



		64

		Lô tô các loại côn trùng 

		bộ

		5

		20 quân; Giấy Couche 230g/m2; KT: 10 x 7 (cm)  



		65

		Lô tô phương tiện giao thông vận tải (dùng cho cô) 

		bộ

		1

		25 quân; giấy Couche 230g/m2, cán láng 2 mặt; KT: 18 x 12,6 cm



		66

		Lô tô phương tiện giao thông vận tải (dùng cho cháu)

		bộ

		5

		25 quân; giấy Couche 230g/m2, cán láng 2 mặt; KT: 10 x 7 cm



		67

		Lô tô đồ dùng sinh hoạt (dùng cho cô) 

		bộ

		1

		25 quân; giấy Couche 230g/m2, cán láng 2 mặt; KT: 18 x 12,6 cm



		68

		Lô tô đồ dùng sinh hoạt (dùng cho cháu)

		bộ

		5

		25 quân; giấy Couche 230g/m2, cán láng 2 mặt; KT: 10 x 7 cm



		69

		Domino con vật và chấm tròn 

		bộ

		5

		28 quân nhựa, in 2 mặt, 1 mặt làm quen với toán, 1 mặt làm quen với môi trường xung quanh



		70

		Bộ toán mẫu giáo 3 - 4 tuổi (dùng cho cô) 

		Bộ

		1

		54 chi tiết; Giấy Duplex, Ruột 450 g/m2, Bìa 400 g/m2, In 1 mặt 4 màu, cán láng bóng 



		71

		Bộ toán mẫu giáo 3 - 4 tuổi (dùng cho cháu) 

		bộ

		25

		54 chi tiết; Giấy Duplex, Ruột 450 g/m2, Bìa 350 g/m2, In 2 mặt 4 màu, cán láng bóng 



		72

		Lô tô toán (dùng cho cô) 

		bộ

		1

		Giấy Couche 250g/m2, cán láng 2 mặt; KT: 18 x 12,6 cm



		73

		Lô tô toán (dùng cho cháu)

		bộ

		25

		Giấy Couche 250g/m2, cán láng 2 mặt; KT: 10 x 7 cm



		74

		Bộ tranh truyện mẫu giáo 3 - 4 tuổi 

		bộ

		1

		10 chuyện, tranh lật, In 2 mặt trên giấy Couche 230g/m2; 4 màu; KT: 39 x 35 (cm)  



		75

		Bộ tranh minh họa thơ lớp 3 - 4 tuổi 

		bộ

		1

		7 bài thơ, tranh lật, In 2 mặt trên giấy Couche 230 g/m2; 4 màu; KT: 45 x 36 (cm) 



		76

		Nhổ củ cải 

		quyển 

		5

		21 x 27,5 cm; Bìa in 4 màu giấy Couche 200 g/m2; Ruột in 4 màu giấy Couche 80 g/m2  



		77

		Hoa mào gà 

		quyển

		5

		21 x 27,5 cm; Bìa in 4 màu giấy Couche 200 g/m2; Ruột in 4 màu giấy Couche 80 g/m2



		78

		Chú thỏ tinh khôn 

		quyển

		5

		21 x 27,5 cm; Bìa in 4 màu giấy Couche 200 g/m2; Ruột in 4 màu giấy Couche 80 g/m2



		79

		Bác gấu đen và hai chú thỏ 

		quyển

		5

		21 x 27,5 cm; Bìa in 4 màu giấy Couche 200 g/m2; Ruột in 4 màu giấy Couche 80 g/m2



		80

		Chơi trốn tìm 

		quyển

		5

		21 x 27,5 cm; Bìa in 4 màu giấy Couche 200 g/m2; Ruột in 4 màu giấy Couche 80 g/m2



		81

		Cóc kiện trời 

		quyển

		5

		21 x 27,5 cm; Bìa in 4 màu giấy Couche 200 g/m2; Ruột in 4 màu giấy Couche 80 g/m2



		82

		Tuyển tập thơ ca, chuyện kể mầm non (dùng cho giáo viên) 

		quyển

		1

		17 x 24 cm; Bìa in 4 màu giấy Couche 200 g/m2; Ruột in đen trắng, giấy 60 g/m2



		83

		Kịch bản lễ hội ở trường mầm non 

		quyển

		1

		19 x 27 cm; Bìa in 4 màu giấy Couche 150 g/m2; Ruột in 1 màu, giấy 60 g/m2



		84

		Bộ tranh giáo dục lễ giáo 

		bộ

		1

		12 bức, in 1 mặt trên giấy Couche 120g/m2, cán bóng; KT: 37,5 x 44 cm 



		85

		Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ, truyện, câu đố theo chủ đề cho trẻ 3 - 4 tuổi 

		quyển

		1

		Khổ 19 x 27 cm; Bìa: giấy Couche 200 g/m2, in 4 màu; Ruột: giấy 50 g/m2, in 1 màu  



		86

		Đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo theo hướng tích hợp chủ đề 

		quyển

		1

		Khổ 14,5 x 20,5 ; Bìa in 4 màu giấy Couche 200 g/m2; Ruột in 1 màu, giấy 60 g/m2  



		87

		Chủ đề nước và các hiện tượng thời tiết 

		bộ

		25

		Khổ 21 x 29,7 cm, 11 tờ in một mặt đen trắng; Bìa: giấy Couche 140 g/m2, in 4 màu; Ruột: giấy 50 g/m2, in 1 màu  



		88

		Thế giới thực vật 

		bộ

		25

		Khổ 21 x 29,7 cm, 11 tờ in một mặt đen trắng; Bìa: giấy Couche 140 g/m2, in 4 màu; Ruột: giấy 50 g/m2, in 1 màu 



		89

		Chủ đề gia đình 

		bộ

		25

		Khổ 21 x 29,7 cm, 11 tờ in một mặt đen trắng; Bìa: giấy Couche 140 g/m2, in 4 màu; Ruột: giấy 50 g/m2, in 1 màu 



		90

		Chủ đề trường mầm non 

		bộ

		25

		Khổ 21 x 29,7 cm, 11 tờ in một mặt đen trắng; Bìa: giấy Couche 140 g/m2, in 4 màu; Ruột: giấy 50 g/m2, in 1 màu 



		91

		Thế giới động vật 

		bộ

		25

		Khổ 21 x 29,7 cm, 11 tờ in một mặt đen trắng; Bìa: giấy Couche 140 g/m2, in 4 màu; Ruột: giấy 50 g/m2, in 1 màu 



		92

		Chủ đề bản thân 

		bộ

		25

		Khổ 21 x 29,7 cm, 11 tờ in một mặt đen trắng; Bìa: giấy Couche 140 g/m2, in 4 màu; Ruột: giấy 50 g/m2, in 1 màu 



		93

		Chủ đề nghề nghiệp 

		bộ

		25

		Khổ 21 x 29,7 cm, 11 tờ in một mặt đen trắng; Bìa: giấy Couche 140 g/m2, in 4 màu; Ruột: giấy 50 g/m2, in 1 màu 





DANH MỤC

THIẾT BỊ GIÁO DỤC MẦM NON TỐI THIỂU PHỤC VỤ THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI 
NHÓM 4 - 5 TUỔI (30 TRẺ)
(Ban hành kèm theo Quyết định 2227/QĐ-BGD&ĐT ngày 8/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


		TT

		TÊN THIẾT BỊ, ĐỒ CHƠI 

		ĐVT

		SL

		TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CƠ BẢN-ĐẶC TÍNH SỬ DỤNG 



		

		Đồ chơi - Đồ dùng 

		

		

		



		1

		Bộ dinh dưỡng 1

		bộ

		1

		10 loại bằng nhựa màu: bắp cải, su hào, cà rốt, mướp đắng, khoai tây, cà tím tròn, ngô bao tử, cải thảo, đậu bắp, bí đao



		2

		Bộ dinh dưỡng 2

		bộ

		1

		10 loại bằng nhựa màu: cải trắng, cà chua, dưa chuột, củ cải trắng, đậu quả, su su, bắp cải thảo, cà tím dài, quả gấc, mướp. 



		3

		Bộ dinh dưỡng 3

		bộ

		1

		10 loại bằng nhựa màu: ngô bắp, khoai lang, củ sắn, củ tỏi, củ gừng, chanh, ớt, bí ngô, 2 quả me, 2 trứng gà, trứng vịt, 4 trứng cút.



		4

		Bộ dinh dưỡng 4

		bộ

		2

		6 loại bằng nhựa: bánh giầy, bánh nướng, bánh dẻo, giò, chả, gà quay



		5

		Bóng nhỏ 

		quả

		8

		Bằng nhựa, 3 màu (xanh, đỏ hoặc vàng); Đường kính 10 cm  



		6

		Bóng to 

		quả

		7

		Bằng nhựa, kẻ dọc dưa màu đỏ, xanh; Đường kính 15 cm 



		7

		Vòng thể dục nhỏ 

		cái

		30

		Bằng nhựa màu; Đường kính 35 cm 



		8

		Vòng thể dục to 

		cái

		3

		Bằng nhựa màu; Đường kính 60 cm 



		9

		Gậy thể dục 

		cái

		30

		Bằng nhựa màu; Dài 40 cm



		10

		Đồ chơi Bowling 

		bộ

		5

		Bằng nhựa màu, 10 con ky và 2 quả bóng



		11

		Cung chui 

		cái

		3

		Ống thép sơn sấy; 50 x 60 cm; Ống thép đường kính 16 mm 



		12

		Cột ném bóng 

		cái

		2

		Bằng thép, sơn màu, 2 tác dụng 



		13

		Đồng hồ học số lắp ráp 

		cái

		3

		Bằng gỗ sơn màu 



		14

		Tập đếm từ 1 đến 10 

		hộp

		3

		Ghép các số bằng gỗ 



		15

		Bộ thước đo móc xích 

		bộ

		5

		Bằng nhựa 5 màu: vàng, đỏ, xanh lam, xanh lá cây, trắng; 50 móc xích D 70 x R 40 mm 



		16

		Bộ bảng chun học toán 

		bộ

		3

		1 bảng nhựa 20 x 20cm, 20 sợi chun các màu 



		17

		Bàn tính học đếm đến 10 

		cái 

		1

		Bằng gỗ; KT: 25 x 15 (cm) 



		18

		Khối hình học nhỏ 

		bộ

		10

		Bằng nhựa, 4 màu (xanh, đỏ, vàng, lam) 



		19

		Khối hình học to 

		bộ

		1

		Bằng nhựa, 4 màu (xanh, đỏ, vàng, lam) 



		20

		Bộ que tính 

		bộ

		30

		Bằng nhựa, 2 màu (đỏ, vàng); Dài 15 cm 



		21

		Bộ đồ chơi dụng cụ lao động 

		bộ

		3

		Bằng nhựa màu, 7 chi tiết 



		22

		Bộ dụng cụ nhà bếp to 

		bộ

		3

		Bằng nhựa màu, có khay đựng 



		23

		Động vật nuôi 

		bộ

		3

		15 con, in màu 2 mặt, gắn trên đế gỗ 



		24

		Động vật rừng 

		bộ

		3

		15 con, in màu 2 mặt, gắn trên đế gỗ 



		25

		Đồ chơi khuôn cát

		bộ

		3

		Bằng nhựa màu 



		26

		Búp bê bé trai 

		con

		1

		Bằng nhựa mềm; Cao 40 (cm) 



		27

		Búp bê bé gái 

		con 

		1

		Bằng nhựa mềm; Cao 40 (cm) 



		28

		Búp bê to 

		con

		2

		Bằng nhựa màu; Cao 39 cm (Bé gái)  



		29

		Búp bê nhỏ 

		con 

		2

		Bằng nhựa màu; Cao 28 cm (Bé gái)  



		30

		Cân bán hàng 

		cái 

		2

		Bằng gỗ 



		31

		Bộ dụng cụ làm bánh 

		bộ

		2

		Gồm khuôn bánh bằng nhựa + con lăn + bảng Foocmica



		32

		Bộ trang phục công an

		bộ

		1

		Bằng vải: 2 áo, 2 quần, 1 mũ, 1 gậy, 1 còi 



		33

		Bộ trang phục bộ đội 

		bộ

		1

		Bằng vải: 1 áo, 1 quần



		34

		Bộ trang phục công nhân 

		bộ

		1

		Bằng vải: 1 áo, 1 quần



		35

		Bộ đồ chơi bác sỹ 

		bộ

		1

		Bằng nhựa màu 



		36

		Bộ mũ áo bác sỹ

		bộ

		1

		Bằng vải: 1 áo, 1 quần, 1 khăn, 1 mũ 



		37

		Làm quen với các chú bộ đội 

		bộ

		1

		15 hình, in 2 mặt, gần trên đế gỗ 



		38

		Bộ xếp hình xây dựng lăng Bác 

		bộ

		1

		104 chi tiết bằng gỗ cao su phủ bóng 



		39

		Gạch xây dựng to 

		thùng

		1

		KT: 14 x 7 x 4 (cm); Bằng gỗ, gồm 33 viên to, 9 viên 1/2 + dụng cụ xây 



		40

		Bộ xếp hình xây dựng 

		hộp

		1

		Bằng gỗ cao su phủ bóng và sơn màu; 44 chi tiết 



		41

		Khối chữ nhật 

		khối

		10

		Bằng gỗ sơn màu; KT: 8 x 4 x 2 (cm), 20 viên/túi 



		42

		Khối lập phương 

		khối

		10

		Bằng gỗ sơn màu; KT: 4 x 4 x 4 (cm), 20 viên/túi



		43

		Khối tam giác

		khối

		10

		Bằng gỗ sơn màu; 40 viên/túi



		44

		Ghép nút lớn 

		túi

		1

		Bằng nhựa; 164 chi tiết 



		45

		Đất nặn

		hộp

		30

		6 màu; 200 g/hộp



		46

		Bút sáp 

		hộp

		15

		12 màu; Đường kính: 1 cm; Dài: 7,5 cm; Trọng lượng cả hộp 100 g 



		47

		Bộ xâu dây tạo hình 

		bộ

		2

		Bằng nhựa, 2 màu; KT: 30 x 30 cm



		48

		Xâu con giống mẫu giáo 

		bộ

		2

		Bằng nhựa, 4 màu (xanh, đỏ, vàng, lam) 



		49

		Bộ toán và xâu khuy to 

		bộ

		2

		Bằng nhựa, 4 màu (xanh, đỏ, vàng, lam) 



		50

		Mũ múa 

		cái 

		5

		12 loại bằng nhựa 



		51

		Song loan

		cái 

		2

		Bằng gỗ 



		52

		Trống cơm 

		cái 

		5

		Bằng nhựa màu



		53

		Quạt múa 

		cái 

		5

		Nan nhựa; điểm màu hồng, vàng, xanh có đính kim xa



		54

		Xắc xô to 

		cái 

		1

		Bằng nhựa; Đường kính 20 cm 



		55

		Xắc xô nhỏ 

		Cái

		5

		Bằng nhựa; Đường kính 15 cm



		56

		Đàn Organ 

		bộ

		1

		61 phím kèm chân, hộp (vỏ) đựng và adapter 



		

		Ấn phẩm 

		

		

		



		57

		Lô tô dinh dưỡng (dùng cho cô) 

		bộ

		1

		Giấy Couche 230 g/m2, KT 18 x 12,6 cm; 25 loại thực phẩm  



		58

		Lô tô dinh dưỡng (dùng cho cháu) 

		bộ

		30

		Giấy Couche 230 g/m2, KT 10 x 7 cm; 25 loại thực phẩm 



		59

		Bộ toán mẫu giáo 4 - 5 tuổi (dùng cho cô) 

		bộ

		1

		76 chi tiết; Giấy Duplex, Ruột 450 g/m2, Bìa 400 g/m2, in 1 mặt 4 màu, cán láng bóng   



		60

		Bộ toán mẫu giáo 4 - 5 tuổi (dùng cho cháu) 

		bộ

		30

		76 chi tiết; Giấy Duplex, Ruột 450 g/m2, Bìa 350 g/m2, in 2 mặt 4 màu, cán láng bóng 



		61

		Domino học toán 4 - 5 tuổi 

		bảng

		6

		KT: 29 x 29 cm; Giấy bìa bồi dày 0,3 cm; In 1 mặt



		62

		Lô tô toán (dùng cho cô) 

		bộ

		1

		Giấy Couche 230 g/m2, cán láng 2 mặt; KT: 18 x 12,6 cm  



		63

		Lô tô toán (dùng cho cháu) 

		bộ

		30

		32 quân; Giấy Couche 230 g/m2, cán láng 2 mặt; KT: 10,5 x 7,5 cm



		64

		Lô tô toán ghép hình và số 

		bộ

		5

		10 cặp lô tô lắp ghép tương ứng các hình với các số từ 1 đến 10; Giấy bồi Couche 1000 g/m2; KT: 7,5 x 10,5 cm 



		65

		Lô tô nhận biết khái niệm, so sánh, màu sắc và hình khối (dùng cho cô) 

		bộ

		1

		32 quân; Giấy Couche 203 g/m2; KT: 18 x 12,6 cm



		66

		Lô tô nhận biết khái niệm, so sánh, màu sắc và hình khối (dùng cho cháu) 

		bộ

		30

		32 quân; Giấy Couche 203 g/m2; KT: 10,5 x 7,5 cm



		67

		Lô tô lắp ghép các khái niệm tương phản 

		bộ

		3

		25 cặp, giấy bồi Couche 1000 g/m2; KT: 10,5 x 7,5 (cm)  



		68

		Tranh rau-củ-quả 

		tờ 

		1

		Giấy Couche 250 g/m2, cán láng 2 mặt; KT: 75 x 54 cm 



		69

		Tranh động vật nuôi 

		tờ 

		1

		Giấy Couche 250 g/m2, cán láng 2 mặt; KT: 75 x 54 cm 



		70

		Tranh các loài động vật 

		tờ 

		1

		Giấy Couche 250 g/m2, cán láng 2 mặt; KT: 75 x 54 cm 



		71

		Tranh các loại côn trùng 

		tờ 

		1

		Giấy Couche 250 g/m2, cán láng 2 mặt; KT: 75 x 54 cm 



		72

		Nhận biết môi trường xung quanh - Đếm - Ghép số 

		bộ

		3

		In trên giấy Duplex 450 g/m2; KT: 21 x 31 (cm) 



		73

		Lô tô động vật nuôi 

		bộ

		2

		20 quân; KT 7 x 10 cm, giấy Couche 350 g/m2 



		74

		Lô tô các loài động vật

		bộ

		2

		22 quân; KT 7 x 10 cm, giấy Couche 350 g/m2 



		75

		Lô tô các loại côn trùng 

		bộ

		2

		20 quân; Giấy Couche 230 g/m2; KT: 10 x 7 (cm)



		76

		Lô tô các loại rau-củ-quả

		bộ

		2

		29 quân; KT 7 x 10 cm, giấy Couche 350 g/m2 



		77

		Lô tô Phương tiện giao thông vận tải (dùng cho cô) 

		bộ

		1

		25 quân, giấy Couche 230 g/m2, cán láng 2 mặt, KT: 18 x 12,6 cm



		78

		Lô tô phương tiện giao thông vận tải (dùng cho cháu)

		bộ

		30

		25 quân, giấy Couche 230 g/m2, cán láng 2 mặt, KT: 10 x 7 cm



		79

		Lô tô đồ dùng sinh hoạt (dùng cho cô) 

		bộ

		1

		25 quân; Giấy Couche 230 g/m2, cán láng 2 mặt, KT: 18 x 12,6 cm



		80

		Lô tô đồ dùng sinh hoạt (dùng cho cháu)

		bộ

		30

		25 quân; Giấy Couche 230 g/m2, cán láng 2 mặt, KT: 10 x 7 cm



		81

		Bộ tranh truyện mẫu giáo 4 - 5 tuổi 

		bộ

		1

		7 chuyện, tranh lật, in 2 mặt trên giấy Couche 230 g/m2, KT: 39 x 35 (cm)  



		82

		Bộ tranh minh hoạ thơ lớp 4 - 5 tuổi 

		bộ

		1

		8 bài thơ, tranh lật, in 2 mặt trên giấy Couche 230 g/m2, KT: 45 x 36 (cm)



		83

		Củ cải trắng 

		quyển

		3

		19 x 27 cm; Bìa: giấy Couche 140 g/m2, in 4 màu; Ruột: giấy Couche 80 g/m2, in 4 màu 



		84

		Ông Gióng

		quyển

		3

		21 x 27,5 cm 



		85

		Cáo, thỏ, gà trống

		quyển

		3

		21 x 29,7 cm; Bìa: giấy Couche 140 g/m2, in 4 màu; Ruột: giấy Couche 80 g/m2, in 4 màu 



		86

		Gấu nâu gấu nâu bạn nhìn thấy gì?

		quyển

		3

		19 x 27 cm; Bìa: giấy Couche 140 g/m2, in 4 màu; Ruột: giấy Couche 80 g/m2, in 4 màu 



		87

		Cây táo thần 

		quyển

		3

		21 x 29,7 cm; Bìa: giấy Couche 140 g/m2, in 4 màu; Ruột giấy Couche 80 g/m2, in 4 màu 



		88

		Cây khế 

		quyển

		3

		21 x 29,7 cm; Bìa: giấy Couche 140 g/m2, in 4 màu; Ruột giấy Couche 80 g/m2, in 4 màu 



		89

		Bộ tranh giáo dục lễ giáo 

		bộ

		1

		12 bức, in 1 mặt trên giấy Couche 120 g/m2, cán bóng; KT: 37,5 x 44 cm 



		90

		Tuyển tập thơ ca, chuyện kể mầm non (dùng cho giáo viên) 

		quyển

		1

		17 x 24 cm; Bìa in 4 màu giấy Couche 200 g/m2, Ruột in đen trắng, giấy 60 g/m2



		91

		Trò chơi âm nhạc cho trẻ mầm non 

		quyển

		1

		21 x 29,7 cm; Bìa: giấy Couche 200 g/m2, in 4 màu; Ruột giấy 60 g/m2, in 1 màu 



		92

		Kịch bản lễ hội ở trường mầm non 

		quyển

		1

		19 x 27 cm; Bìa in 4 màu giấy Couche 150 g/m2, Ruột in 1 màu, giấy 60 g/m2  



		93

		Bé ngoan học lễ giáo

		quyển

		5

		17,5 x 17,5 cm; Bìa in 4 màu, giấy Couche 150 g/m2, Ruột in 4 màu, giấy Couche 100 g/m2



		94

		Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ, truyện, câu đố theo chủ đề cho trẻ 4 - 5 tuổi 

		quyển

		1

		Khổ 19 x 27 cm; Bìa: giấy Couche 200 g/m2, in 4 màu, Ruột giấy 50 g/m2, in 1 màu 



		86

		Đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo theo hướng tích hợp chủ đề 

		quyển

		1

		Khổ 14,5 x 20,5 cm; Bìa in 4 màu giấy Couche 200 g/m2, Ruột in 1 màu, giấy 60 g/m2 



		87

		Chủ đề nước và các hiện tượng thời tiết 

		bộ

		25

		Khổ 21 x 29,7 cm, 11 tờ in một mặt đen trắng; Bìa: giấy Couche 140 g/m2, in 4 màu; Ruột: giấy 50 g/m2, In 1 màu   



		88

		Thế giới thực vật 

		bộ

		25

		Khổ 21 x 29,7 cm, 11 tờ in một mặt đen trắng; Bìa: giấy Couche 140 g/m2, in 4 màu; Ruột: giấy 50 g/m2, In 1 màu 



		89

		Chủ đề gia đình 

		bộ

		25

		Khổ 21 x 29,7 cm, 11 tờ in một mặt đen trắng; Bìa: giấy Couche 140 g/m2, in 4 màu; Ruột: giấy 50 g/m2, In 1 màu 



		90

		Chủ đề trường mầm non 

		bộ

		25

		Khổ 21 x 29,7 cm, 11 tờ in một mặt đen trắng; Bìa: giấy Couche 140 g/m2, in 4 màu; Ruột: giấy 50 g/m2, In 1 màu 



		91

		Thế giới động vật 

		bộ

		25

		Khổ 21 x 29,7 cm, 11 tờ in một mặt đen trắng; Bìa: giấy Couche 140 g/m2, in 4 màu; Ruột: giấy 50 g/m2, In 1 màu 



		92

		Chủ đề bản thân 

		bộ

		25

		Khổ 21 x 29,7 cm, 11 tờ in một mặt đen trắng; Bìa: giấy Couche 140 g/m2, in 4 màu; Ruột: giấy 50 g/m2, In 1 màu 



		93

		Chủ đề nghề nghiệp 

		bộ

		25

		Khổ 21 x 29,7 cm, 11 tờ in một mặt đen trắng; Bìa: giấy Couche 140 g/m2, in 4 màu; Ruột: giấy 50 g/m2, In 1 màu 





DANH MỤC

THIẾT BỊ GIÁO DỤC MẦM NON TỐI THIỂU PHỤC VỤ THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI 
NHÓM 5 - 6 TUỔI (35 TRẺ)
(Ban hành kèm theo Quyết định 2227/QĐ-BGD&ĐT ngày 8/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


		TT

		TÊN THIẾT BỊ, ĐỒ CHƠI 

		ĐVT

		SL

		TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CƠ BẢN-ĐẶC TÍNH SỬ DỤNG 



		

		Đồ chơi - Đồ dùng 

		

		

		



		1

		Bộ dinh dưỡng 1

		bộ

		1

		10 loại bằng nhựa màu: bắp cải, su hào, cà rốt, mướp đắng, khoai tây, cà tím tròn, ngô bao tử, súp lơ, đậu bắp, bí đao



		2

		Bộ dinh dưỡng 2

		bộ

		1

		10 loại bằng nhựa màu: cải trắng, cà chua, dưa chuột, củ cải trắng, đậu quả, su su, bắp cải thảo, cà tím dài, quả gấc, quả mướp. 



		3

		Bộ dinh dưỡng 3

		bộ

		1

		10 loại bằng nhựa màu: ngô bắp, khoai lang, củ sắn, củ tỏi, củ gừng, quả chanh, quả ớt, bí ngô, 2 quả me, 2 trứng gà, trứng vịt, 4 trứng cút.



		4

		Bộ dinh dưỡng 4

		bộ

		2

		6 loại bằng nhựa: bánh giầy, bánh nướng, bánh dẻo, giò, chả, gà quay



		5

		Bóng nhỏ 

		quả

		15

		Bằng nhựa 4 màu (xanh, đỏ, vàng, lam): Đường kính 10 cm  



		6

		Bóng to 

		quả

		20

		Bằng nhựa, kẻ dọc dưa màu đỏ, xanh; Đường kính 15 cm 



		7

		Vòng thể dục nhỏ 

		cái

		30

		Bằng nhựa màu; Đường kính 35 cm 



		8

		Vòng thể dục to 

		cái

		3

		Bằng nhựa màu; Đường kính 60 cm 



		9

		Gậy thể dục 

		cái

		35

		Bằng nhựa màu; Dài 40 cm



		10

		Đồ chơi Bowling 

		bộ

		5

		Bằng nhựa màu, 10 con ky và 2 quả bóng



		11

		Cung chui 

		cái

		3

		Ống thép sơn sấy CN; 50 x 60, ống thép đường kính 16 mm 



		12

		Cột ném bóng 2 tác dụng  

		cái

		3

		Bằng thép, sơn màu



		13

		Bộ đi cà kheo 

		bộ

		2

		2 cái/bộ, bằng nhựa màu đỏ 



		14

		Bộ dụng cụ lao động 

		bộ

		3

		Bằng nhựa màu, 7 chi tiết



		15

		Bộ dụng cụ nhà bếp to 

		bộ

		3

		Bằng nhựa, có khay đựng 



		16

		Động vật nuôi 

		bộ

		3

		15 con, in màu 2 mặt, gắn trên đế gỗ 



		17

		Bộ nhận biết thú rừng 

		bộ

		3

		15 loại, in màu 2 mặt, gắn trên đế gỗ 



		18

		Bộ sa bàn giao thông 

		bộ

		1

		Sa bàn + phụ kiện bằng gỗ sơn màu 



		19

		Bộ bảng chun học toán 

		bộ

		2

		1 bảng nhựa 20x20cm, 20 sợi chun các màu 



		20

		Bộ que tính 

		bộ

		35

		Bằng nhựa, 4 màu (xanh, đỏ, vàng, lam); Dài 15 cm 



		21

		Bộ hình học so sánh 

		bộ

		1

		44 hình, bằng nhựa; KT: 15 x 15 (cm) 



		22

		Đồng hồ học số, học hình 

		cái

		2

		Bằng gỗ sơn màu 



		23

		Tranh ghép cây táo học đếm 

		bức

		1

		Bằng gỗ sơn màu 



		24

		Bộ thước đo móc xích 

		bộ

		5

		Bằng nhựa 5 màu: vàng, đỏ, xanh lam, xanh lá cây, trắng; 50 móc xích D 70 x R 40 mm



		25

		Cân học toán 

		cái

		2

		Bằng gỗ phủ bóng 



		26

		Đoàn tàu chở chữ và số 

		bộ

		2

		Gỗ sơn màu 2 toa, các khối hình in chữ và số xung quanh



		27

		Bộ toán và xây khuy nhỏ 

		bộ

		2

		Bằng nhựa, 4 màu (xanh, đỏ, vàng, lam) 



		28

		Búp bê to 

		con

		1

		Bằng nhựa màu; Cao 39 cm (Bé gái)  



		29

		Búp bê nhỏ 

		con 

		1

		Bằng nhựa màu; Cao 28 cm (Bé gái)  



		30

		Búp bê bé trai 

		con

		2

		Bằng nhựa mềm; Cao 40 (cm) 



		31

		Búp bê bé gái 

		con 

		2

		Bằng nhựa mềm; Cao 40 (cm) 



		32

		Cân bán hàng 

		cái 

		2

		Bằng gỗ 



		33

		Bộ dụng cụ làm bánh 

		bộ

		3

		Gồm khuôn bánh bằng nhựa + con lăn + bảng Foocmica



		34

		Bộ trang phục công an

		bộ

		1

		Bằng vải: 2 áo, 2 quần, 1 mũ, 1 gậy, 1 còi 



		35

		Bộ trang phục bộ đội 

		bộ

		1

		Bằng vải: 1 áo, 1 quần



		36

		Bộ trang phục công nhân 

		bộ

		1

		Bằng vải: 1 áo, 1 quần



		37

		Bộ đồ chơi bác sỹ 

		bộ

		1

		Bằng nhựa 



		38

		Bộ mũ áo bác sỹ

		bộ

		1

		Bằng vải: 1 áo, 1 quần, 1 khăn, 1 mũ 



		39

		Doanh trại bộ đội 

		bộ

		1

		15 hình bằng giấy Duplex 450 g/m2 in 4 màu 2 mặt, cán láng bóng, gắn trên đế gỗ 



		40

		Bộ xếp hình xây dựng lăng Bác 

		bộ

		1

		104 chi tiết bằng gỗ cao su phủ bóng



		41

		Bộ xếp hình các phương tiện giao thông 

		bộ

		3

		36 chi tiết bằng gỗ cao su phủ bóng và sơn màu



		42

		Gạch xây dựng to 

		thùng

		1

		KT: 14 x 7 x 4 (cm); Bằng gỗ, gồm 33 viên to, 9 viên 1/2 + dụng cụ xây 



		43

		Bộ xếp hình xây dựng 

		hộp

		1

		Hộp có bánh xe. Bằng gỗ cao su phủ bóng và sơn màu; 44 chi tiết sơn màu



		44

		Ghép nút nhỏ 

		túi

		1

		Bằng nhựa; 64 chi tiết 



		45

		Đất nặn

		hộp

		35

		6 màu; 200 g/hộp



		46

		Bút sáp 

		hộp

		15

		12 màu; Đường kính: 1 cm; Dài: 7,5 cm; Trọng lượng cả hộp 100 g 



		47

		Bộ xâu dây tạo hình 

		bộ

		3

		Bảng nhựa vuông 121 lỗ+dây xâu 3 màu đỏ, vàng, xanh 



		48

		Phách gõ 

		đôi

		5

		Bằng gỗ 



		49

		Song loan

		cái 

		2

		Bằng gỗ 



		50

		Trống cơm 

		cái 

		5

		Bằng nhựa



		51

		Quạt múa 

		cái 

		5

		Nan nhựa ren màu hồng, vàng, xanh có đính kim xa



		52

		Xắc xô to 

		cái 

		1

		Bằng nhựa; Đường kính 15 cm 



		53

		Xắc xô nhỏ 

		cái

		5

		Bằng nhựa; Đường kính 12 cm



		54

		Đàn Organ 

		bộ

		1

		61 phím kèm chân, hộp (vỏ) đựng và adapter 



		

		Ấn phẩm 

		

		

		



		55

		Bộ tranh 9 chủ điểm (theo đổi mới phương pháp) 

		bộ

		2

		11 tờ - 21 bức, tranh lật; KT: 45 x 36 (cm); Giấy Duplex x 450 g/m2 In 4 màu 1 mặt cán láng bóng   



		56

		Lô tô động vật 

		bộ

		2

		50 quân; KT: 10 x 7 (cm); Giấy Couche 200 g/m2, In 1 mặt 4 màu, cán láng; Vỏ hộp: Giấy Duplex 350 g/m2, In 4 màu cán láng bóng    



		57

		Lô tô các loại rau-củ-quả

		bộ

		2

		29 quân; KT: 10 x 7 (cm), giấy Couche 350 g/m2 



		58

		Lô tô các loại quả 

		bộ

		2

		25 quân; KT: 10 x 7 (cm), giấy Couche 200 g/m2 In 1 mặt 4 màu, cán láng; Vỏ hộp: Giấy Duplex 350 g/m2, In 4 màu cán láng bóng



		59

		Lô tô các loại côn trùng 

		bộ

		2

		20 quân; giấy Couche 230 g/m2; KT: 10 x 7 (cm)  



		60

		Lô tô động vật nuôi 

		bộ

		2

		20 quân; KT:  10 x 7 cm; Giấy Couche 350 g/m2 



		61

		Lô tô các loài động vật

		bộ

		2

		22 quân; KT: 10 x 7 cm; Giấy Couche 350 g/m2 



		62

		Lô tô các loại côn trùng 

		bộ

		2

		25 quân; KT: 10 x 7 cm; Giấy Couche 350 g/m2 



		63

		Nhận biết nghề nghiệp 

		bộ

		2

		25 quân; KT: 10 x 7 cm; Giấy Couche 350 g/m2 



		64

		Nhận biết phương tiện giao thông 

		bộ

		3

		In trên giấy Duplex 450 g/m2; 4 bảng/bộ



		65

		Lô tô Phương tiện giao thông vận tải (dùng cho cô) 

		bộ

		1

		25 quân, giấy Couche 230 g/m2, cán láng 2 mặt, KT: 18 x 12,6 cm



		66

		Lô tô Phương tiện giao thông vận tải (dùng cho cháu)

		bộ

		15

		25 quân, giấy Couche 230 g/m2, cán láng 2 mặt, KT: 10 x 7 cm



		67

		Lô tô đồ dùng sinh hoạt (dùng cho cô) 

		bộ

		1

		25 quân; Giấy Couche 230 g/m2, cán láng 2 mặt, KT: 18 x 12,6 cm



		68

		Lô tô đồ dùng sinh hoạt (dùng cho cháu)

		bộ

		15

		25 quân; Giấy Couche 230 g/m2, cán láng 2 mặt, KT: 10 x 7 cm



		69

		Lô tô quay làm quen nghề nghiệp 

		bộ

		3

		1 bàn quay bằng gỗ ép dày 5 mm, đường kính 38 cm; 40 quân lô tô bằng giấy Couche 210 g/m2, 10 x 7 cm về các vật dụng liên quan đến 8 nghề  



		70

		Bộ toán cô 5 - 6 tuổi 

		bộ

		1

		142 chi tiết; Giấy Duplex, Ruột 450 g/m2, Bìa 400 g/m2. In 1 mặt 4 màu, cán láng bóng 



		71

		Bộ toán cháu 5 - 6 tuổi 

		bộ

		15

		142 chi tiết; Giấy Duplex, Ruột 450 g/m2, Bìa 350 g/m2. In 2 mặt 4 màu, cán láng bóng 



		72

		Bộ ghép hình và số 

		hộp

		1

		60 chi tiết bằng nhựa; KT: 4 x 7 cm 



		73

		Bộ chữ cái, chữ viết và số (dùng cho cô) 

		bộ 

		1

		KT: 17 x 8 cm, giấy Couche 250 g/m2, cán láng 2 mặt  



		74

		Bộ chữ cái, chữ viết và số (dùng cho cháu)

		bộ 

		35

		KT: 17 x 8 cm, giấy Couche 250 g/m2, cán láng 2 mặt  



		75

		Bộ tranh truyện mẫu giáo 5 - 6 tuổi (chữ to) 

		bộ 

		15

		11 chuyện, tranh lật, In 2 mặt trên giấy Couche 230 g/m2, KT: 39 x 35 cm 



		76

		Tranh cơ thể của bé 

		bộ 

		1

		Giấy Couche 250 g/m2, cán láng 2 mặt; KT: 54 x 39 cm 



		77

		Tranh các loại rau 

		tờ 

		1

		Giấy Couche 250 g/m2, cán láng 2 mặt; KT: 75 x 54 cm 



		78

		Tranh các loài động vật 

		tờ 

		1

		Giấy Couche 250 g/m2, cán láng 2 mặt; KT: 75 x 54 cm 



		79

		Tranh các loại côn trùng 

		tờ 

		1

		Giấy Couche 250 g/m2, cán láng 2 mặt; KT: 75 x 54 cm 



		80

		Tranh các loại hoa 

		tờ 

		1

		Giấy Couche 250 g/m2, cán láng 2 mặt; KT: 75 x 54 cm 



		81

		Tranh động vật nuôi

		tờ 

		1

		Giấy Couche 250 g/m2, cán láng 2 mặt; KT: 75 x 54 cm 



		82

		Bộ tranh minh họa thơ lớp 5 - 6 tuổi (chữ to) 

		tờ 

		1

		6 bài thơ, tranh lật, in 4 màu 2 mặt trên giấy Couche 230 g/m2; KT: 45 x 36 cm 



		83

		Bé chuẩn bị vào lớp 1

		bộ

		1

		19,5 x 27 cm; Bìa: giấy Couche 200 g/m2, In 4 màu; Ruột giấy 60 g/m2   



		84

		Các hoạt động làm quen với chữ cái theo hướng tích hợp 

		cuốn 

		35

		19 x 27 cm; Bìa: giấy Couche 150 g/m2, In 4 màu; Ruột 50 g/m2



		85

		Quả bầu tiên 

		cuốn 

		1

		21 x 29,7 cm; Bìa: giấy Couche 140 g/m2, In 4 màu; Ruột giấy Couche 80 g/m2, In 4 màu



		86

		Chú dê đen

		cuốn

		5

		21 x 29,7 cm; Bìa: giấy Couche 140 g/m2, In 4 màu; Ruột giấy Couche 80 g/m2, In 4 màu



		87

		Sự tích bánh chưng, bánh giầy

		cuốn

		5

		21 x 29,7 cm; Bìa: giấy Couche 140 g/m2, In 4 màu; Ruột giấy Couche 80 g/m2, In 4 màu



		88

		Sơn tinh Thủy tinh 

		cuốn

		5

		21 x 29,7 cm; Bìa: giấy Couche 140 g/m2, In 4 màu; Ruột giấy Couche 80 g/m2, In 4 màu



		89

		Hai anh em 

		cuốn

		5

		21 x 29,7 cm; Bìa: giấy Couche 140 g/m2, In 4 màu; Ruột giấy Couche 80 g/m2, In 4 màu



		90

		Sự tích Hồ Gươm

		cuốn

		5

		21 x 29,7 cm; Bìa: giấy Couche 140 g/m2, In 4 màu; Ruột giấy Couche 80 g/m2, In 4 màu



		91

		Chú sâu đo nhanh trí 

		cuốn

		5

		19 x 27 cm - Ruột: Giấy Couche 80 g/m2; Bìa: Giấy Couche 135 g/m2, In 4 màu



		92

		Bộ tranh giáo dục lễ giáo

		cuốn

		5

		12 bức, in 1 mặt trên giấy Couche 120 g/m2, cán bóng; KT: 37,5 x 44 cm  



		91

		Trò chơi âm nhạc cho trẻ mầm non 

		quyển

		1 

		21 x 29,7 cm; Bìa: Giấy Couche 200 g/m2, In 4 màu; Ruột giấy 60 g/m2, In 1 màu



		92

		Kịch bản lễ hội ở trường mầm non 

		quyển

		1

		19 x 27 cm; Bìa in 4 màu giấy Couche 150 g/m2; Ruột In 1 màu, giấy 60 g/m2



		95

		Đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo theo hướng tích hợp chủ đề 

		quyển

		1

		Khổ 14,5 x 20,5 cm; Bìa in 4 màu giấy Couche 200 g/m2 Ruột In 1 màu, giấy 60 g/m2






